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sinh
Nguyên quán Địa chỉ hiện tại Quê quán Năm hy sinh Nơi an táng Nơi hy sinh Cấp bấc, chức vụ

01 96322271000000431 Võ Văn Môn 1947 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 03/07/1973 Nghĩa trang liệt sĩ Cái Nước, khu B, lô 14, hàng 8, mộ số 898 Chi khu TT Cái đôi Vàm Thượng sĩ

02 96322271000000427 Phan Văn Hùng 1944 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời tỉnh Minh Hải 28/07/1973 An táng tại gia đình ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Đìa Lập, Ấp Hưng Hiệp, xã Nguyễn Việt Khái Ấp đội trưởng

03 96322271000000425 Hồng Văn Việt 1949 Xã Việt Cường, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Việt Cường, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 17/07/1967 Chưa xác định thông tin mộ Trung sĩ

04 96322271000000421 Huỳnh Văn Dưng 1937 Xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 25/02/1960 An táng tại gia đình, ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Tổ trưởng

05 96322271000000415 Lê Văn Bé 1962 Xã Việt Hùng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Việt Hùng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 26/04/1986 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước, khu B, lô 02, hàng 06, mộ số 124 Đường 56, huyện Crô voanh, tỉnh pusát, Campuchia Hạ sĩ

06 96322271000000414 Nguyễn Văn Hiền 1944 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 18/07/1962 An táng tại gia đình, ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Chiến sĩ

07 96322271000000402 Đỗ Văn Thắng 1952 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 24/04/1969 Chưa xác định thông tin mộ Trung sĩ

08 96322271000000401 Nguyễn Văn Cần 1952 Xã Phú Mỹ, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Phú Mỹ, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 13/03/1973 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước Đại đội phó

09 96322271000000400 Nghiêm Văn Son 1943 Xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 27/11/1970 An táng tại gia đình, ấp Rạch Bần, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời (cũ) Ấp Rạch Bần, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Cán bộ binh vận

10 96322271000000396 Ngô Văn Quận 1952 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 04/05/1972 An táng tại gia đình, ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau ấp Bào Chấu, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Chiến sĩ

11 96322271000000383 Trần Văn Ngon 1919 Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Hưng Hiệp, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 15/04/1960 ấp Hưng Hiệp, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau ấp Tân Nghĩa, xã Tân Hưng Tây Tiểu đội phó

12 96322271000000378 Lâm Trung Quảng 1950 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Hưng Hiệp, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 20/09/1968 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước Chiến sĩ

13 96322271000000377 Đỗ Văn Ngàn 1911 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Hưng Hiệp, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 06/04/1971 An táng tại gia đình, ấp Hưng Hiệp, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau ấp Hưng Hiệp, xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Cán bộ nông hội

14 96322271000000373 Lâm Bé Tư 1952 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Minh Hải ấp Hưng Hiệp, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Minh Hải 10/08/1969 Chưa xác định thông tin mộ Trung đội phó

15 96322271000000354 Trần Văn Giàu 1950 Xã Việt Thắng, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Việt Thắng, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 10/05/1969 An táng tại gia đình, ấp Kiến Vàng A, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau ấp Kiến Vàng, xã Việt Thắng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Tiểu đội phó

16 96322271000000350 Tăng Văn Hương 1915 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 14/03/1946 Giồng Bướm Mặt trận Giồng Bướm Đội viên du kích

17 96322271000000348 Tô Thị Lánh 1917 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 28/11/1964 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước Cốt cán

18 96322271000000336 Trần Văn Năng 1928 Xã Việt Hùng, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Việt Hùng, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 03/06/1960 An táng tại gia đình, ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Thành cũ, xã Việt Hùng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Du kích

19 96322271000000325 Lê Văn Tám 1937 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 10/11/1968 An táng tại gia đình, ấp Thứ Vải A, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Đập Cái Tính, ấp Quảng Phú Ấp đội trưởng

20 96322271000000318 Châu Văn Lâm 0 Xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre Ấp Tân Phú Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 11/02/1968 Chưa rõ nơi an táng Thượng sĩ

21 96322271000000317 Nguyễn Văn Thăng 1937 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 26/02/1960 An táng tại gia đình, ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Chi khu Bình Hưng Cán bộ

22 96322271000000312 Nguyễn Ngọc Tấn 1920 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 21/09/1969 Nghĩa trang liệt sĩ xã Đầm Dơi Tạ ngã 3 Mương Điều, xã Tạ An Khương, ĐDơi Đại đội phó

23 96322271000000311 Nguyễn Văn Minh 1920 Xã Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 14/03/1946 An táng tại gia đình, ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Dân quân

24 96322271000000308 Lê Văn Điển 1942 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 08/02/1962 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước Trung sĩ

25 96322271000000290 Trần Văn Việt 1944 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 17/07/1968 An táng tại gia đình, ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Quân y Viện Cà Mau Công an

26 96322271000000286 Hồng My So 1947 Xã Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 02/01/1968 Chưa xác định thông tin mộ Bị địch bắn bị mất tích ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Thượng sĩ

27 96322271000000285 Chem Văn Tính 1947 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 28/12/1968 Chưa rõ nơi an táng Trung sĩ

28 96322271000000283 Trần Ngọc Tiếp 1928 Xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 29/12/1962 Nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời Đầm Thị Tường, Trần Văn Thời Trưởng ban

29 96322271000000275 Trần Thị Nọ 1919 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 15/10/1966 An táng tại gia đình, ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Cán bộ phụ nữ

30 96322271000000273 Hồng Văn Kỳ 1938 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 07/05/1959 Chưa xác định thông tin mộ Ấp Vàm Đình, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Chiến sĩ

31 96322271000000272 Trần Văn Đở 1951 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 14/12/1972 An táng tại gia đình, ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau xã Nguyễn Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Trung đội trưởng

32 96322271000000271 Tô Thị Yên 1924 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 26/01/1966 An táng tại gia đình, ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Nguyễn Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Cán bộ xã

33 96322271000000270 Nguyễn Văn Gạo 1920 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 12/04/1959 An táng tại gia đình, ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Công dân

34 96322271000000269 Nguyễn Văn Hoàng 1952 Xã Việt Cường, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Việt Cường, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 26/12/1971 An táng tại gia đình, ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Việt Cường, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Trung đội phó

35 96322271000000268 Võ Văn Hiếu 1950 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 01/03/1969 Chưa xác định thông tin mộ Ấp Kiến Vàng, xã Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Trung đội phó

36 96322271000000227 Ngô Minh Biến 1960 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 23/12/1974 An táng tại gia đình ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Chiến sĩ

37 96322271000000223 Phan Văn Truyền 1933 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 19/04/1972 Mất tích Tiểu đội trưởng

38 96322271000000219 Đinh Văn Miền 1964 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 31/12/1984 Mất tích Nong SaMét, huyện SisôPhôn, tỉnh Bát Tam Băng Chiến sĩ

39 96322271000000218 Trần Văn Đe 1930 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 09/05/1968 An táng tại gia đình ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Tiểu đội phó

40 96322271000000215 Đinh Thanh Bình 1953 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 04/10/1972 Mất tích Trung đội phó

41 96322271000000212 Phạm Thanh Dân 1940 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 31/01/1968 Thất lạc mộ Đại đội phó

42 96322271000000210 Trần Thị Nguyên 1940 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 12/09/1970 Mất tích xã Trần Thới, huyện Cái Nước Chiến sĩ

43 96322271000000209 Nguyễn Văn Miên 1935 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 13/07/1964 Mất tích Thượng sĩ

44 96322271000000208 Nguyễn Văn Hiền 1944 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 23/09/1974 Chưa xác định thông tin mộ ấp Cái Đôi, xã Phú Mỹ Trung sĩ

45 96322271000000207 Nguyễn Văn Chước 1950 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 03/02/1968 Mất tích Chiến sĩ

46 96322271000000206 Nguyễn Văn Ngãi 1945 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 03/03/1968 Mất tích Thượng sĩ

47 96322271000000205 Nguyễn Văn Lợi 1951 Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 24/03/1969 An táng tại gia đình ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Thượng sĩ

48 96322271000000204 Nguyễn Văn Trực 1942 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 14/05/1965 An táng tại gia đình ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Trung đội trưởng

49 96322271000000203 Trương Văn Lượng 1918 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 28/06/1962 An táng tại gia đình ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Bình Hưng xã Tân Hưng Tây Ấp đội trưởng

50 96322271000000201 Phạm Văn Hẹ 1969 Xã Việt Hùng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Việt Hùng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 30/11/1987 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước, khu A, lô 11, hàng 01, mộ số 636 An đông, Pailin, Bat đom boong - Campuchia Hạ sĩ

51 96322271000000200 Nguyễn Văn Nhớ 1954 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 16/11/1961 An táng tại gia đình ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Trung sĩ

52 96322271000000197 Lê Văn Hà 1922 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 19/03/1969 An táng tại gia đình ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Xã đội phó

53 96322271000000195 Tiêu Văn Sính 1923 Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 18/07/1959 An táng tại gia đình ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Vàm Đình Trung sĩ

54 96322271000000194 Trần Văn Trạng 1952 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 23/03/1969 An táng tại gia đình ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Thượng sĩ

55 96322271000000193 Nguyễn Văn Hoàng 1943 Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 28/04/1972 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước, Khu B, lô 07, hàng 03, mộ số 395 Huyện cai lậy tỉnh tiền giang Đại đội trưởng

56 96322271000000192 Huỳnh Văn Đúng 1947 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Dân quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 23/10/1969 An táng tại gia đình ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Máy Dốc Vàm Đình Tiểu đội phó

57 96322271000000190 Nguyễn Văn Dò 1940 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 24/12/1963 nghĩa trang liệt sỹ tỉnh cà mau Hạ sĩ

58 96322271000000189 Đào Chí Hùng 1939 Xã Phong Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Phong Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 11/03/1977 Nghĩa trang liệt sĩ Hồ Cơ, lô B, hàng 4, mộ số 4 Mặt đập Đồn Chiêm, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Chiến sĩ

59 96322271000000188 Dương Thị Phụng 1943 Xã Khánh Lâm, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Khánh Lâm, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 05/02/1969 Chưa xác định thông tin mộ Thượng sĩ

60 96322271000000187 Võ Văn Tài 1950 Xã Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 15/08/1969 Chưa xác định thông tin mộ Trung đội phó

61 96322271000000185 Nguyễn Văn Bảy 1945 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 10/04/1966 Mất tích Chiến sĩ

62 96322271000000184 Nguyễn Văn Tứ 1954 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 28/09/1971 Nghĩa trang liệt sĩ xã Kiên Giang Binh nhất

63 96322271000000183 Bùi Văn Bình 1950 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 12/01/1967 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước Thượng sĩ

64 96322271000000182 Nguyễn Văn Chống 1949 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 08/01/1968 Mất tích Thượng sĩ

65 96322271000000181 Trần Văn Trung 1940 Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 22/02/1973 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước, khu 4, lô 14, hàng 01, mộ số 847 Đại đội trưởng

DANH SÁCH 

Niêm yết công khai thông tin liệt sĩ phục vụ xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau (Đợt 2)
(Kèm theo Thông báo số:       /TB-UBND, ngày       /7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Việt Khái)



66 96322271000000180 Trần Văn Đèo 1937 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 27/02/1960 An táng tại gia đình ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Kinh Kiểm lâm, ấp tân Thành, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Chiến sĩ

67 96322271000000179 Bùi Văn Tường 1937 Xã 6 Trang, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã 6 Trang, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 10/04/1962 Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cà Mau Trung đội trưởng

68 96322271000000178 Tạ Văn Sáng 1949 Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 04/02/1970 An táng tại gia đình ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau ấp Nhà Vi A, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Đội viên

69 96322271000000176 Nguyễn Văn Quang 1952 Xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 20/08/1970 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước, khu B, lô 14, hàng 08, mộ số 899 Ấp Tân Thành, xã Việt Thắng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Đội viên

70 96322271000000175 Bông Thành Lộc 1929 Tỉnh An Giang Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Tỉnh An Giang 19/07/1969 An táng tại gia đình ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Tiểu đội trưởng

71 96322271000000174 Nguyễn Văn Bưu 1957 Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 21/11/1972 An táng tại gia đình ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau ấp Tân Mỹ, xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Tiểu đội trưởng

72 96322271000000173 Phạm Văn Hương 1945 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 26/01/1968 Mất tích Tiểu đoàn

73 96322271000000172 Phạm Văn Sông 1953 Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 05/05/1972 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước khu A, lô 7, hàng 6, mộ số 410 ấp Bào Chấu, xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Chiến sĩ

74 96322271000000171 Trần Văn Hương 1939 Xã Phú Mỹ A, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Phú Mỹ A, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 22/06/1962 Nghĩa trang liệt sỹ xã Cái Nước Đại đội phó

75 96322271000000170 Phạm Văn Khâm 1939 Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 15/01/1951 An táng tại gia đình ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Trung đội phó

76 96322271000000169 Phạm Văn Chín 1950 Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 05/03/1968 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước Chiến sĩ

77 96322271000000161 Nguyễn Văn Ngôi 1939 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 20/08/1965 An táng tại gia đình ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau ấp Phú Thành, xã Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Đội viên du kích

78 96322271000000157 Nguyễn Văn Bòng 1923 Xã Việt Hùng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Việt Hùng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 03/01/1960 An táng tại gia đình ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Tổ trưởng

79 96322271000000148 Trần Văn Bá 1936 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 16/10/1959 Mất tích Đồn Vàm Đình Dân quân

80 96322271000000124 Cô Văn Do 1938 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 02/12/1971 Nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời Thượng sĩ

81 96322271000000123 Nguyễn Văn Thuận 1936 Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 08/01/1963 Nghĩa trang huyện Vĩnh Tường, tỉnh Hậu Giang (củ) Trung đội trưởng

82 96322271000000121 Đổ Thị Ến 1930 Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 02/07/1972 Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu (cũ) Đại đội phó

83 96322271000000112 Huỳnh Văn Gấm 1926 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 15/08/1974 An táng tại gia đình ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau ấp Kiến Vàng, xã Trần Thới, huyện Cái Nướ, tỉnh Cà Mau Bí thư chi bộ

84 96322271000000110 Nguyễn Thị Vuông 1919 Xã Phú Mỹ, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Phú Mỹ, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 10/01/1959 An táng tại gia đình ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Đồn Vàm Đình Cán bộ phụ nữ

85 96322271000000109 Dương Thanh Cần 1928 Xã An Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Cửu Long ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã An Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Cửu Long 14/04/1970 Chưa rõ nơi an táng Thượng sĩ

86 96322271000000107 Huỳnh Văn Xã 1924 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 21/06/1970 Nghĩa trang liệt sĩ Cái Nước, khu B, lô 10, hàng 05, mộ số 610 Vàm Mang Rỗ, xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời Cán bộ công an

87 96322271000000105 Đỗ Văn Khanh 1936 Xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 30/04/1961 An táng tại gia đình ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Chi khu Bình Hưng Du kích

88 96322271000000104 Trần Văn A 1942 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 16/01/1962 Nghĩa trang liệt sĩ Cái Nước, khu A, lô 13, hàng 4, mộ số 803 Tiểu đội trưởng

89 96322271000000101 Ngô Văn Sinh 1937 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Minh Hải ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Minh Hải 06/06/1964 An táng tại gia đình, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Kênh Bùi Mắt, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn Chiến sĩ

90 96322271000000097 Trương Công Hên 1943 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 17/04/1971 An táng tại gia đình ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau xã Trần Thới,Cái Nước, Cà Mau Chiến sĩ

91 96322271000000094 Huỳnh Văn Long 1945 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 19/03/1968 An táng tại gia đình ấp Đầu Sấu, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau Chi khu Bình Hưng Trung đội trưởng

92 96322271000000093 Trần Thành Mai 1924 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 05/05/1969 An táng tại gia đình ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Cán bộ xã

93 96322271000000092 Nguyễn Thanh Xuân 1932 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 15/11/1970 An táng tại gia đình ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Quân y Quân khu 9 Chính trị viên

94 96322271000000091 Nguyễn Văn Nhàn 1934 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 05/11/1970 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước, khu B, lô 10, hàng 07, mộ số 630 Đồn Mang Rổ, xã Tân Thành, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp đội trưởng

95 96322271000000088 Ngô Thị Tỉnh 1951 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 03/01/1968 Chưa xác định thông tin mộ Vĩnh Thuận Tiểu đội phó

96 96322271000000087 Nguyễn Văn Bang 1925 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 02/10/1964 An táng tại gia đình ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Dừa 3 Mọng thuộc Ấp Tân Nghĩa, xã Tân Hưng Tây Ấp đội phó

97 96322271000000083 Lê Văn Hón 1947 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 18/08/1968 An táng tại gia đình ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Đại đội phó

98 96322271000000082 Nguyễn Văn Vẹn 1947 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 26/02/1970 Chưa xác định thông tin mộ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc liêu Ấp đội trưởng

99 96322271000000081 Nguyễn Bá Ngọc 1949 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 16/06/1964 Nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời huyện Trần Văn Thời Trung đội phó

100 96322271000000080 Trần Văn Sanh 1947 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 04/05/1971 Nghĩa trang liệt sĩ Cái Nước, Khu B, lô 12, hàng 03, mộ số 729 Ấp Rạch Chèo, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Tiểu đoàn trưởng

101 96322271000000079 Nguyễn Thành Nô 1949 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 17/02/1974 An táng tại gia đình ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Rạch Chèo, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Trung sĩ

102 96322271000000075 Nguyễn Văn Sáng 1954 Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 28/02/1973 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước Khu A, lô 13, hàng 7, mộ số 833 Kinh sáng ấp Cái Rô, xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Trung đội trưởng

103 96322271000000074 Phạm Văn Đợi 1948 Xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 05/07/1968 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước Khu B, lô 10, hàng 3, mộ số 593 Ông Lực, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Giáo viên

104 96322271000000068 Võ Văn Châu 1950 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 09/10/1971 An táng tại gia đình, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Thượng sĩ

105 96322271000000065 Nguyễn Văn Ninh 1949 Xã Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 04/01/1969 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước, khu B, lô 13, hàng 02, mộ số 796 Đồn Tử Tạ Chiến sĩ

106 96322271000000063 Nguyễn Trợ 1946 Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình 05/09/1972 Chưa rõ nơi an táng Con Kênh, Bình Minh, Bình Sơn Giao liên

107 96322271000000061 Nguyễn Văn Lộc 1933 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 12/02/1962 An táng tại gia đình, ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Trung sĩ

108 96322271000000051 Trần Thanh Long 1944 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 11/02/1966 Chưa rõ nơi an táng Trung sĩ

109 96322271000000048 Trần Văn Chói 1945 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 29/05/1964 Nghĩa trang liệt sĩ xã Đầm Dơi, khu Q, lô 3, hàng 1, mộ số 44 Trung sĩ

110 96322271000000046 Dương Thị Loan 1950 Xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 25/03/1968 An táng tại gia đình, ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau xã Tân Hưng Tây Đoàn viên

111 96322271000000045 Trần Thanh Bình 1954 Ấp Giáp Nước B, xã Phú Mỹ A, Trần Văn Thời, Minh Hải ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Ấp Giáp Nước B, xã Phú Mỹ A, Trần Văn Thời, Minh Hải 23/11/1971 An táng tại gia đình, ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Tại ấp Rạch Chèo, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Tiểu đội phó

112 96322271000000044 Lâm Văn Thanh 1954 xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 09/06/1975 Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ, lô A6, hàng 1, mộ số 6 Hòn Đảo Bà Trung đội trưởng

113 96322271000000039 Quách Văn Giếng 1944 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 10/03/1969 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước, Khu A, lô 9, hàng 3, mộ số 510 Thượng sĩ

114 96322271000000038 Nguyễn Văn Tiền 1943 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 19/03/1969 An táng tại gia đình, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Thành Mới, xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Trưởng ban

115 96322271000000037 Nguyễn Văn Lăng 1945 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 01/01/1965 Nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Hạ sĩ

116 96322271000000036 Lý Văn Don 1940 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 24/03/1973 An táng tại gia đình, ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Kinh Năm Thước, ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Ấp đội trưởng

117 96322271000000030 Huỳnh Văn Lợi 1950 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 13/09/1971 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước, khu A, lô 1, hàng 4, mộ số 31 Trung sĩ

118 96322271000000029 Huỳnh Văn Lanh 1947 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 15/03/1968 Chưa rõ thông tin mộ Thượng sĩ

119 96322271000000028 Tiêu Văn Lâm 1939 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 22/06/1964 Chưa rõ nơi an táng Thượng sĩ

120 96322271000000026 Võ Văn Phực 1948 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 02/06/1974 An táng tại gia đình, ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Trần Thái Bình Dương, Gò Công, Tân Hưng tây Đội viên du kích

121 96322271000000022 Ngô Văn Hòn 1929 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 23/11/1961 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước, khu A, lô 03, hàng 04, mộ số 173 Ấp Tân Nghĩa, xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Phó ban binh vận

122 96322271000000020 Nguyễn Thanh Deo 1962 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 10/02/1988 Nghĩa trang liệt sĩ Cái Nước, khu A, lô 9, hàng 1, mộ số 497 An đông, Palin, Batđomboong, Campuchia Tiểu đội trưởng

123 96322271000000019 Nguyễn Văn Triệu 1954 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Minh Hải ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Minh Hải 17/09/1974 An táng tại gia đình, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Ấp Kinh Mới, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Đội viên du kích

124 96322271000000018 Nguyễn Thị Lào 1940 Xã Tân Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 18/09/1971 An táng tại gia đình, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau ấp Tân Thành Mới, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Trưởng trạm

125 96322271000000017 Huỳnh Văn Thao 1917 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 14/03/1946 Nghĩa trang Giồng Bốm, Cà Mau Mặt trận Giồng Bốm Dân quân

126 96322271000000016 Sử Kỳ Trị 1949 Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 27/09/1967 Mộ trong nghĩa trang tỉnh Bạc Liêu (cũ) nhưng chưa tìm được Cà Mau Chiến sĩ

127 96322271000000015 Nguyễn Công Đức 1950 Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 12/06/1972 An táng tại gia đình ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Trung đội trưởng

128 96322271000000014 Hồng Văn Hên 1918 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 15/04/1946 An táng tại gia đình, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau Giồng Bướm, Bạc Liêu Trung đội trưởng

129 96322271000000013 Lâm Văn Xệ 1936 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 23/05/1968 Chưa rõ nơi an táng Kinh Xáng Hộ Phòng Cán bộ tài chính

130 96322271000000012 Nguyễn Thới Xương 1937 Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 22/08/1964 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Tân Hưng Tây,  huyện Trần Văn Thời Xã đội trưởng

131 96322271000000011 Nguyễn Văn Lý 1948 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 18/03/1967 Nghĩa trang liệt sĩ Bạc Liêu, Khu A1, lô 03, hàng C, mộ số 01 Cà Mau Chiến sĩ

132 96322271000000010 Nguyễn Văn Út 1949 Xã Vĩnh Mỹ A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Minh Hải ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Vĩnh Mỹ A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Minh Hải 28/11/1963 Chưa rõ nơi an táng Xẻo Ngát, An Biên, Rạch Giá, Kiên Giang Tiểu đội trưởng

133 96322271000000009 Trương Văn Nguyên 1955 Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 15/06/1972 An táng tại gia đình, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Đồn Cái Đôi Vàm Chiến sĩ

134 96322271000000008 Nguyễn Văn Hòa 1944 Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 21/03/1965 Nghĩa trang liệt sĩ xã Đầm Dơi, khu F, lô 1, hàng 1, mộ số 02 Trung đội phó

135 96322271000000007 Lê Văn Ngọc 1936 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 04/03/1961 Nghĩa trang liệt sĩ xã xã Cái Nước, khu A, lô 4, hàng 4, mộ số 241 ấp Tân Nghĩa, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Đội viên du kích

136 96322271000000006 Trần Quang Lầu 1919 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 14/01/1963 An táng tại gia đình, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau ấp Tân Nghĩa, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Đảng viên

137 96322271000000005 Tô Minh Đức 1951 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 04/03/1974 Mộ trong nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn nhưng chưa xác định được mộ Công án huyện Duyên Hải Cán bộ công an

138 96322271000000004 Nguyễn Thị Bảy 1951 Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 24/06/1972 An táng tại gia đình, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau ấp Ông Do, xã Hàm Rồng Ấp đội phó

139 96322271000000003 Trần Thị Tám 1921 Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 24/06/1972 An táng tại gia đình, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau ấp Ông Do, xã Hàm Rồng Hội phó

140 96322271000000002 Nguyễn Văn Dự 1903 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 23/11/1961 An táng tại gia đình, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau ấp Tân Nghĩa, xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Tổ trưởng

141 96322271000000001 Lê Văn Nai 1930 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 16/08/1959 Mất tích Quận Cái Nước Tổ đoàn

142 96322270000100001 Nguyễn Tạo 1947 Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình 23/08/1968 Cầu Trà Khúc. Tỉnh Quảng Ngãi ( củ ) Tiểu đội phó
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